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             TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

                 THÀNH PHỐ L                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            TỈNH AN GIANG 

      Bản án số: 72/2017/HNST-ST                               

      Ngày 06 tháng 9 năm 2017      

      V/v “Tranh chấp Ly hôn”   

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ L, TỈNH AN GIANG 

 

          Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoa 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Đỗ Trọng Ngoan 

                                        2/ Bà Võ Thị Tiếng  

          Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố L, tỉnh An Giang. 

          Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố L, tỉnh An Giang tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh An 

Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 483/2016/TLST-HNGĐ, ngày 01 

tháng 9 năm 2016 về việc “Tranh chấp Ly hôn” theo Quyết định Hoãn phiên tòa số: 

57/2017/QĐST-HNGĐ, ngày 09 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Lê Minh Đ, sinh năm 1967.  

+ Địa chỉ: đường T, phường L, thành phố L, tỉnh An Giang. Có mặt. 

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Thu V, sinh năm 1979. 

          + Địa chỉ: đường T, phường L, thành phố L, tỉnh An Giang. Có đơn yêu cầu được 

vắng mặt. 

- Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Ông Trần Thanh T, sinh năm 1955. 

          + Địa chỉ: đường T, phường L, thành phố L, tỉnh An Giang.  

Ông Trần Ngọc P, sinh năm 1977. Trú tại ấp T, xã B, huyện M, tỉnh An Giang là 

người đại diện theo ủy quyền của ông Trần Thanh T (Văn bản ủy quyền do Văn phòng 

Công chứng L công chứng số 773, ngày 28/12/2016). Có mặt. 

           2/ Bà Nguyễn Thị Xuân C (Xuân T) 

           + Địa chỉ: đường S, phường L, thành phố L, tỉnh An Giang. Vắng mặt. 

           3/ Ông Dƣ H 

           + Địa chỉ: đường T, phường L, thành phố L, tỉnh An Giang. Vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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           * Theo đơn khởi kiện xin ly hôn, bản tự khai cùng các lời khai, ý kiến hòa 

giải và tại phiên tòa nguyên đơn ông Lê Minh Đ trình bày: 

            - Về quan hệ hôn nhân: Ông và bà Nguyễn Thị ThuV tự nguyện tiến đến hôn 

nhân vào năm 2006, có tổ chức lễ cưới và đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường 

L vào ngày 18/10/2006. Sau khi cưới, vợ chồng sống hạnh phúc đến giữa năm 2016 thì 

phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân bất đồng quan điểm sống. Do mâu thuẫn vợ chồng 

đã trầm trọng, tình cảm dành cho nhau không còn nên ông Đ yêu cầu được ly hôn bàV. 

            - Về con chung: Ông bà có một con chung tên Lê Phước L, sinh ngày 14/9/2007 

hiện do bàV trực tiếp nuôi dưỡng. Ông thống nhất theo nguyện vọng của con là được 

sống với mẹ. Ông tự nguyện cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 5.000.000đ đến khi con 

chung đủ 18 tuổi.  

   - Về tài sản chung: Không có. 

   - Về nợ chung: Ông bà có nợ ông Trần Thanh T 240.000.000đ, lãi suất 

3%/tháng. Nợ bà Nguyễn Thị Xuân C (Xuân T) 150.000.000đ, lãi suất 2%/tháng. Nợ 

ông Dư H 165.000.000đ, lãi suất 2%/tháng.  

   Đối với yêu cầu độc lập của ông Trần Thanh T thì ông thừa nhận có nợ ông T 

240.000.000đ theo hai biên nhận ngày 26/3/2014 và ngày 04/9/2014, do ông và bàV ký 

tên trong biên nhận. Ông xác định đến nay vẫn còn nợ ông T 240.000.000đ như đã trình 

bày trên. Do hoàn cảnh khó khăn, ông yêu cầu được trả dần mỗi tháng 3.000.000đ. Ông 

không yêu cầu bàV cùng chịu trách nhiệm trả nợ cho ông T. 

   * Theo bản tự khai ngày 16/01/2017 bị đơn bà Nguyễn Thị Thu V trình bày: 

   - Về quan hệ hôn nhân: Bà và ông Đ tự nguyện tiến đến hôn nhân, có đăng ký 

kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường L vào ngày 18/10/2006 đúng như ông Đ trình bày. 

Do mâu thuẫn đã trầm trọng, tính tình không phù hợp, hôn nhân không hạnh phúc nên 

bà đồng ý ly hôn với ông Đ.    

            - Về con chung: Ông bà có một con chung tên Lê Phước L, sinh ngày 

14/9/2007, hiện đang sống với bà. Bà đồng ý nuôi con theo nguyện vọng của con và 

chấp nhận mức cấp dưỡng mỗi tháng 5.000.000đ như ông Đ trình bày.  

   - Về tài sản chung: Không có. 

   - Về nợ chung: Ông Đ có nợ ông Trần Thanh T 240.000.000đ; nợ bà Nguyễn 

Thị Xuân C (Xuân T) 150.000.000đ; nợ ông Dư H 165.000.000đ.  

   Từ trước đến nay công việc làm ăn và vay nợ đều do ông Đ tự vay để sử dụng, 

bà không có tham gia. Hiện tại bà không có việc làm và thu nhập ổn định, phải nuôi con 

sau khi ly hôn nên không có khả năng.  

   * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Thanh T trình bày đối với 

yêu cầu độc lập: Do quen biết, ông có cho ông Lê Minh Đ và bà Nguyễn Thị ThuV vay 

240.000.000đ để mua bán bia, sau khi ông Đ không còn bán bia thì dùng tiền để mua 

bán xe ôtô. Thời gian vay không xác định, thỏa thuận khi nào cần sẽ trả trong thời gian 

30 ngày. Việc vay nợ có Biên nhận vay tiền do ông Đ và bàV ký tên. Nay ông Đ và 
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bàV ly hôn, ông yêu cầu ông Đ và bàV liên đới trả cho ông 240.000.000đ, yêu cầu tính 

lãi theo quy định kể từ ngày 19/6/2016 đến khi xét xử.  

   Tại phiên tòa, ông Trần Ngọc P đại diện theo ủy quyền của ông Trần Thanh T 

rút một phần yêu cầu khởi kiện, không yêu cầu tính lãi. Chỉ yêu cầu ông Đ và bàV liên 

đới chịu trách nhiệm trả cho ông Trần Thanh T 240.000.000đ.   

   *  u  tr         qu  t v     và tạ  p  ê  tòa, bà N u ễ  T ị Xuâ  C (Xuân T) 

và ô   Dư H  à   ư   c  qu       ,     a v    ê  qua    c d      ư c t     ạt,   ê  

  t c c vă  b   t  t      p  ệ   ư   ô   H, bà Xuân C (Xuân T) v      t không có lý 

do, k ô   c  vă  b   tr    bà  ý k        vớ   êu cầu của ông Đ, bàV và không cung 

cấp c ứ   cứ t eo  u  t  ị    êu cầu cu   cấp c ứ   cứ của Tòa   . Tạ  p  ê  tòa 

hôm nay, ông H và bà Xuân C (Xuân T) t  p t c v      t k ô   c   ý do. 

            * Đạ  d ệ  V ệ  k ể  s t   â  dâ  t à   p   L p  t b ểu ý k    v  v ệc tuân 

t eo p  p  uật t  t    của T ẩ  p   , Hộ   ồ   xét xử, của  ươ   sự và    xuất v ệc 

     qu  t v       ư sau: 

            Thẩm phán chấp hành đúng quy định tại Điều 48 BLTTDS năm 2015. Các văn 

bản tố tụng được tống đạt, niêm yết đầy đủ cho các đương sự theo quy định tại các Điều 

170, 171, 177 BLTTDS. Hội đồng xét xử đã tuân theo đúng các quy định của BLTTDS 

về xét xử vụ án. Thư ký thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đúng quy định tại Điều 51 

BLTTDS. Nguyên đơn, bị đơn, ông Trần Thanh T là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng quy định tại Điều 70, 71, 72, 73 BLTTDS. Ông 

Dư H và bà Xuân C (Xuân T) là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có văn 

bản trình bày ý kiến và vắng mặt tại các phiên hòa giải, phiên tòa là chưa thực hiện 

đúng quy định tại Điều 70, 73 BLTTDS.  

           Ý kiến về việc giải quyết vụ án:  

            - Về hôn nhân: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện xin ly 

hôn của ông Đ đối với bàV. 

- Về con chung: Đề nghị giao cháu L cho bàV nuôi dưỡng, ông Đ cấp dưỡng 

nuôi con mỗi tháng 5.000.000đ.   

            - Về tài sản chung: Ông bà trình bày không có, nên đề nghị không giải quyết. 

            - Về nợ chung: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Thanh T, buộc ông Đ 

và bàV trả cho ông T 240.000.000đ.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 
 Sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1] Về tố tụng: Tại phiên tòa hôm nay, bà Nguyễn Thị ThuV là bị đơn có đơn 

yêu cầu được vắng mặt, riêng ông Dư H và bà Nguyễn Thị Xuân C (Xuân T) là người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mặc dù đã được triệu tập hợp lệ lần hai nhưng  vẫn tiếp 

tục vắng mặt không có lý do, các đương sự có mặt không yêu cầu hoãn phiên tòa. Căn 



 

__ 4 __ 

cứ khoản 1, điểm b, khoản 2, Điều 227; khoản 1, 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, 

Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt bà V, ông H và bà Xuân C (Xuân T).  

   [2] Về nội dung: Ông Lê Minh Đ và bà Nguyễn Thị Thu V tự nguyện tiến đến 

hôn nhân, có tổ chức lễ cưới và đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường L, Tp. L 

vào ngày 18/10/2006 nên được pháp luật công nhận là vợ chồng theo quy định tại Điều 

8 và Điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình. Nguyên nhân ly hôn theo ông Đ và bàV trình 

bày vợ chồng bất đồng quan điểm sống, hôn nhân không hạnh phúc, nên ông bà đồng ý 

chấm dứt quan hệ hôn nhân. Do ông Đ và bà V đều thừa nhận mâu thuẫn trong hôn 

nhân đã trầm trọng, cuộc sống không còn thích hợp, nên ông bà đồng ý chấm dứt quan 

hệ hôn nhân. Xét thấy, ly hôn là sự tự nguyện của ông bà, nên căn cứ khoản 1, Điều 51; 

khoản 1, Điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của 

ông Lê Minh Đ được ly hôn bà Nguyễn Thị Thu V.  

 - Về con chung: Ông bà có một con chung tên Lê Phước L, sinh ngày 14/9/2007, 

hiện đang sống với bà V. Ông bà thống nhất, sau khi ly hôn bà V được tiếp tục nuôi con 

theo nguyện vọng của con. Bà V đồng ý việc ông Đ tự nguyện cấp dưỡng nuôi con mỗi 

tháng 5.000.000đ, đến khi con chung đủ 18 tuổi.  

   Hội đồng xét xử xét thấy, sự thỏa thuận của ông bà về việc nuôi con và cấp 

dưỡng nuôi con sau khi ly hôn là phù hợp pháp luật được quy định tại khoản 2, Điều 81 

và khoản 2, Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình, nên được chấp nhận.  

 BàV pH tạo điều kiện cho ông Đ đến thăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung. 

Việc nuôi con không cố định. 

           - Về tài sản chung: Ông bà trình bày không có. 

   - Về nợ chung: Ông Đ trình bày ông và bàV có nợ của ông Trần Thanh T 

240.000.000đ; nợ của bà Nguyễn Thị Xuân C (Xuân T) 150.000.000đ và nợ của ông 

Dư H 165.000.000đ.  

   Tại phiên tòa, ông Đ thừa nhận đến nay vẫn còn nợ ông T 240.000.000đ. Do khó 

khăn, ông yêu cầu được trả dần mỗi tháng 3.000.000đ đến khi hết nợ. Ông thống nhất 

việc đại diện theo ủy quyền của ông T rút một phần yêu cầu khởi kiện, không yêu cầu 

tính lãi. Ông không yêu cầu bà V cùng chịu trách nhiệm với ông trong việc trả nợ cho 

ông T. 

   Bà V cho rằng từ trước đến nay công việc làm ăn và vay nợ đều do ông Đ tự vay 

để sử dụng, bà không có tham gia. Hiện tại bà không có việc làm và thu nhập ổn định, 

pH nuôi con sau khi ly hôn nên không có khả năng. 

  Ông Dư H và bà Nguyễn Thị Xuân C (Xuân T) không có ý kiến về số nợ theo 

trình bày của ông Lê Minh Đ và bà Nguyễn Thị ThuV.   

Xét thấy, tuy ông Đ và bàV trình bày có nợ của ông Dư H 165.000.000đ; nợ của bà 

Nguyễn Thị Xuân C (Xuân T) 150.000.000đ. Quá trình giải quyết và tại   phiên tòa, bà 

Xuân C (Xuân T) và ông Dư H là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án 

vắng mặt không có lý do, không có văn bản trình bày ý kiến đối với yêu cầu của ông Đ, 

bàV và không cung cấp chứng cứ theo Quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ của Tòa 
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án, nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết đối với khoản nợ theo trình bày của 

ông Đ, bàV. Nếu sau này đương sự có tranh chấp sẽ khởi kiện vụ kiện khác. 

Về khoản nợ của ông T, Hội đồng xét xử xét thấy căn cứ vào Biên nhận vay tiền 

ngày 26/3/2014 thể hiện ông Đ, bàV vay 200.000.000đ và Biên nhận vay tiền ngày 

04/9/2014 thể hiện ông Đ, bà V vay 70.000.000đ.  

Nhưng tại phiên tòa, ông Trần Ngọc P là đại diện theo ủy quyền của ông Trần 

Thanh T xác định do ông Đ, bàV đã trả được 30.000.000đ, nên ông T chỉ khởi kiện đối 

với khoản tiền thực tế còn nợ là 240.000.000đ và xác định do sơ suất khi đánh máy, nên 

tại đơn khởi kiện và bản tự khai của ông Trần Thanh T có ghi nhầm thời gian của biên 

nhận nợ là ngày 04/9/2014 thành ngày 19/6/2014. Ông Đ thống nhất theo lời trình bày 

của ông P về thời gian của biên nhận nợ cũng như số nợ còn thiếu tính đến thời điểm 

hiện nay là 240.000.000đ.   

Đối với lời trình bày của bàV cho rằng khoản nợ của ông T là do ông Đ tự vay 

để sử dụng, bà không có tham gia. Hiện tại bà không có việc làm và thu nhập ổn định, 

pH nuôi con sau khi ly hôn nên không có khả năng.  

Xét thấy, số nợ ông T yêu cầu được ông Đ thừa nhận và hai biên nhận nợ ngày 

26/3/2014 và ngày 04/9/2014 đều do ông Đ và bàV ký tên. Hơn nữa, đây là khoản nợ 

phát sinh trong thời kỳ hôn nhân của ông Đ và bàV. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ 

Điều 27, Điều 30 Luật Hôn nhân và Gia đình để buộc ông Đ và bàV liên đới chịu trách 

nhiệm trả 240.000.000đ cho ông T. Đối với yêu cầu của ông Đ trả dần mỗi tháng 

3.000.000đ, không yêu cầu bà V cùng chịu trách nhiệm trả nợ cho ông T, không được 

ông T đồng ý nên không có cơ sở để Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận.  

           Đối với việc rút một phần yêu cầu độc lập của ông T, chỉ yêu cầu trả 

240.000.000đ không yêu cầu tính lãi. Xét thấy, đây là sự tự nguyện của đương sự phù 

hợp pháp luật được quy định tại khoản 1 Điều 244, nên Hội đồng xét xử chấp nhận và 

đình chỉ xét xử đối với phần đương sự đã rút theo quy định tại khoản 2 Điều 244 Bộ 

luật Tố tụng dân sự.     

   * Về án phí: Ông Lê Minh Đ phải chịu 200.000đ án phí Hôn nhân sơ thẩm, 

được trừ vào 200.000đ tạm ứng án phí đã nộp. Ông Đ còn phải chịu 200.000đ án phí 

dân sự sơ thẩm cấp dưỡng nuôi con.  

   Ông Lê Minh Đ và bà Nguyễn Thị ThuV phải liên đới chịu 5% án phí dân sự sơ 

thẩm trên số tiền phải trả cho ông Trần Thanh T là 12.000.000đ. 

   Ông Trần Thanh T được nhận lại 6.000.000đ tạm ứng án phí đã nộp.   

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

* Căn cứ vào 

       - Khoản 1, Điều 28; điểm a, khoản 1, Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều 39; khoản 

1, điểm b, khoản 2, Điều 227; khoản 1, 3 Điều 228; khoản 1, Điều 273; khoản 1, Điều 

280 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.  

              - Khoản 1, Điều 51; khoản 1, Điều 56; khoản 2, Điều 81; khoản 2, Điều 82; 

Điều 27 và Điều 30 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. 
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             - Điều 471; Điều 474; Điều 477 Bộ luật dân sự; 

       - Điều 5; khoản  8, 10 Điều 27 Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12, ngày 27 tháng 02 

năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.         

* Tuyên xử: 

   - Về quan hệ hôn nhân: Chấp nhận yêu cầu của ông Lê Minh Đ được ly hôn bà 

Nguyễn Thị Thu V. 

   - Về con chung: Ông bà có một con chung tên Lê Phước L, sinh ngày 

14/9/2007. Ông bà thống nhất: 

   Bà V được trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung. 

   Ông Đ tự nguyện cấp dưỡng nuôi con chung mỗi tháng 5.000.000đ, thời gian 

thực hiện việc cấp dưỡng kể từ ngày 06/9/2017 đến khi con chung đủ 18 tuổi. Mức cấp 

dưỡng được thay đổi theo từng thời điểm.  

   Bà V phải tạo điều kiện cho ông Đ đến thăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung. 

Việc nuôi con không cố định. 

   - Về tài sản chung: Ông bà trình bày không có.  

    - Về nợ chung: Ông Lê Minh Đ và bà Nguyễn Thị Thu V có nghĩa vụ liên đới 

thanh toán cho ông Trần Thanh T 240.000.000đ (Hai trăm bốn mươi triệu đồng). 

   Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu tính lãi của ông Trần Thanh T đối với ông Lê 

Minh Đ được ly hôn bà Nguyễn Thị Thu V. 

    * Về án phí: Ông Lê Minh Đ phải chịu 200.000đ án phí Hôn nhân sơ thẩm, 

được trừ vào 200.000đ tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu số 0010205, ngày 

31/8/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Long Xuyên. Ông Đ còn phải 

chịu 200.000đ án phí dân sự sơ thẩm cấp dưỡng nuôi con.  

   Ông Lê Minh Đ và bà Nguyễn Thị Thu V phải liên đới chịu 12.000.000đ án phí 

dân sự sơ thẩm.  

   Ông Trần Thanh T được nhận lại 6.000.000đ (sáu triệu đồng) tạm ứng án phí đã 

nộp theo biên lai thu số 0010338, ngày 19/10/2016 của Chi Cục Thi hành án dân sự 

Thành phố L.   

   Đương sự có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Đương sự không có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ 

ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.              

         Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người  

được thi hành án dân sự, người pH thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 

quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  

                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 Nơi gởi:                              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

  - Tòa án ND tỉnh An Giang; 

 - VKS ND TPL;      
 - Thi hành án DS TPL; 

 - Các đương sự;       

 - Lưu hồ sơ; Lưu VP;                                                                                     

                    Nguyễn Thị Hoa 
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